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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày      tháng        năm 2016



Kính gửi: Các đơn vị khám chữa bệnh.
Để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh phục vụ công tác thanh toán bảo hiểm y tế và thực hiện Công văn số 1580/BYT-BH ngày 23/03/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
- Các TTYT huyện/thị xã/thành phố, các đơn vị KCB tuyến tỉnh và các đơn vị KCB tư nhân, y tế học đường cung cấp, bổ sung thông tin khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT theo các biểu mẫu tại đường link “ http://khaosatcntt.moh.gov.vn ”. Đặc biệt là các đơn vị chưa cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm (Danh sách đính kèm). Trong đó, chú ý một số nội dung sau:
+ Tài liệu hướng dẫn thao tác nhập liệu trên hệ thống tại Phụ lục 3 đính kèm.
+ Tài khoản đăng nhập và mật khẩu hệ thống của các đơn vị tại Phụ lục 4 đính kèm. Các đơn vị phải thay đổi mật khẩu tài khoản của đơn vị sau lần đăng nhập đầu tiên.
+ Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm thu thập, kiểm tra, bổ sung và tổng hợp số liệu của Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực.
+ Tổng hợp báo cáo khảo sát theo Phụ lục 2 đính kèm (Văn bản và file điện tử) gửi về Sở Y tế trước ngày 29/4/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.
+ Tất cả các Phụ lục được đăng tải cung cấp trên trang website Sở Y tế.
Trong quá trình triển khai nếu cần sự hỗ trợ đề nghị các các đơn vị liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế; Điện thoại: 0543824162
Nhận được công văn đề nghị các đơn vị phân công cán bộ triển khai, thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
	GIÁM ĐỐC



	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 
CHƯA NHẬP VÀ CHƯA GỬI SỐ LIỆU



	I
	DANH SÁCH  CHƯA NHẬP SỐ LIỆU

	1
	BX BĐBP Thừa Thiên Huế  

	2
	Công ty cổ phần Dệt may Huế  

	3
	Công ty cổ phần Long Thọ Huế  

	4
	Phòng khám đa khoa khu vực 1 Phú Lộc  

	5
	Phòng khám đa khoa khu vực 3 Phú Lộc  

	6
	Phòng khám đa khoa khu vực Diên Đại  

	7
	Phòng khám đa khoa khu vực Thuận An  

	8
	Phòng khám đa khoa MeDic  

	9
	Phòng khám đa khoa Medic 69 Nguyễn Huệ 

	10
	Phòng khám ĐK BHYT  

	11
	PK đa khoa khu vực Hương Giang  

	12
	PKĐK Nguyễn Xuân Dũ  

	13
	TTYT học đường 

	14
	Bệnh viện Chẩn thương chỉnh hình Huế 

	15
	Bệnh viện giao thông vận tải Huế  

	16
	Viện Quân y 268

	17
	Trung tâm y tế huyện Nam Đông  

	18
	Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy 

	II
	ĐÃ NHẬP CHƯA GỬI

	1
	Phòng khám Trung tâm y tế Thành phố Huế 

	2
	Phòng khám TTYT huyện Phú Vang  

	3
	Phòng khám TTYT huyện Hương Trà  

	4
	Trung tâm y tế huyện A Lưới  


Phụ lục 4: DANH SÁCH USER ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ Y TẾ
	STT
	Tên đăng nhập
	Tên đơn vị
	Mật khẩu

	1
	46004
	PK Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh
	123

	2
	46009
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	123

	3
	46010
	Bệnh viện Phong - Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế
	123

	4
	46011
	Phòng khám Trung tâm y tế Thành phố Huế
	123

	5
	46012
	Phòng khám đa khoa khu vực 2 Huế
	123

	6
	46013
	Phòng khám đa khoa khu vực 3 Huế
	123

	7
	 
	Trạm y tế phường An Hoà
	 

	8
	 
	Trạm y tế phường An Đông
	 

	9
	 
	Trạm y tế phường Thủy Biều
	 

	10
	 
	Trạm y tế phường Thủy Xuân
	 

	11
	 
	Trạm y tế phường Hương Long
	 

	12
	 
	Trạm y tế phường Thuận Lộc
	 

	13
	 
	Trạm y tế phường An Cựu
	 

	14
	 
	Trạm y tế phường Phường Đúc
	 

	15
	 
	Trạm y tế phường Kim Long
	 

	16
	 
	Trạm y tế phường Phú Bình
	 

	17
	 
	Trạm y tế phường Phú Cát
	 

	18
	 
	Trạm y tế phường Phú Hậu
	 

	19
	 
	Trạm y tế phường Phú Hiệp
	 

	20
	 
	Trạm y tế phường Phú Hòa
	 

	21
	 
	Trạm y tế phường Phú Hội
	 

	22
	 
	Trạm y tế phường Phú Nhuận
	 

	23
	 
	Trạm y tế phường Phú Thuận
	 

	24
	 
	Trạm y tế phường Phước Vĩnh
	 

	25
	 
	Trạm y tế phường Tây Lộc
	 

	26
	 
	Trạm y tế phường Thuận Hoà
	 

	27
	 
	Trạm y tế phường Thuận Thành
	 

	28
	 
	Trạm y tế phường Trường An
	 

	29
	 
	Trạm y tế phường Vĩnh Ninh
	 

	30
	 
	Trạm y tế phường Vỹ Dạ
	 

	31
	 
	Trạm y tế phường Xuân Phú
	 

	32
	 
	Trạm y tế phường Hương Sơ
	 

	33
	 
	Trạm y tế phường An Tây
	 

	34
	46041
	Phòng khám TTYT huyện Phong Điền
	123

	35
	46042
	Phòng khám đa khoa khu vực Điền Hải
	123

	36
	 
	Trạm y tế xã Điền Môn
	 

	37
	 
	Trạm y tế xã Điền Hương
	 

	38
	 
	Trạm y tế xã Điền Hoà
	 

	39
	 
	Trạm y tế xã Điền Lộc
	 

	40
	 
	Trạm y tế xã Phong An
	 

	41
	 
	Trạm y tế xã Phong Bình
	 

	42
	 
	Trạm y tế xã Phong Chương
	 

	43
	 
	Trạm y tế xã Phong Hải
	 

	44
	 
	Trạm y tế xã Phong Hiền
	 

	45
	 
	Trạm y tế xã Phong Hoà
	 

	46
	 
	Trạm y tế xã Phong Mỹ
	 

	47
	 
	Trạm y tế xã Phong Sơn
	 

	48
	 
	Trạm y tế xã Phong Xuân
	 

	49
	 
	Trạm y tế xã Phong Thu
	 

	50
	 
	Trạm y tế xã Điền Hải
	 

	51
	 
	Trạm y tế thị trấn Phong Điền
	 

	52
	46060
	Phòng khám TTYT huyện Quảng Điền
	123

	53
	 
	Trạm y tế xã Quảng An
	 

	54
	 
	Trạm y tế xã Quảng Công
	 

	55
	 
	Trạm y tế xã Quảng Lợi
	 

	56
	 
	Trạm y tế xã Quảng Ngạn
	 

	57
	 
	Trạm y tế xã Quảng Phước
	 

	58
	 
	Trạm y tế xã Quảng Phú
	 

	59
	 
	Trạm y tế xã Quảng Thái
	 

	60
	 
	Trạm y tế xã Quảng Thành
	 

	61
	 
	Trạm y tế xã Quảng Thọ
	 

	62
	 
	Trạm y tế xã Quảng Vinh
	 

	63
	 
	Trạm y tế thị trấn Sịa
	 

	64
	46072
	Phòng khám TTYT huyện Hương Trà
	123

	65
	 
	Trạm y tế Xã Hương An
	 

	66
	 
	Trạm y tế Xã Hương Bình
	 

	67
	 
	Trạm y tế Xã Hương Chữ
	 

	68
	 
	Trạm y tế Xã Hương Phong
	 

	69
	 
	Trạm y tế Xã Hương Thọ
	 

	70
	 
	Trạm y tế Xã Hương Toàn
	 

	71
	 
	Trạm y tế Xã Hương Văn
	 

	72
	 
	Trạm y tế Xã Hương Vân
	 

	73
	 
	Trạm y tế Xã Hương Vinh
	 

	74
	 
	Trạm y tế Xã Hương Xuân
	 

	75
	 
	Trạm y tế Xã HảI Dương
	 

	76
	 
	Trạm y tế Xã Hương Hồ
	 

	77
	 
	Trạm y tế Xã Bình Điền
	 

	78
	 
	Trạm y tế Xã Bình Thành
	 

	79
	 
	Trạm y tế Xã Hồng Tiến
	 

	80
	 
	Trạm y tế Thị trấn Tứ Hạ
	 

	81
	46091
	Phòng khám TTYT  huyện Phú Vang
	123

	82
	46092
	Phòng khám đa khoa khu vực Diên Đại
	123

	83
	46093
	Phòng khám đa khoa khu vực Thuận An
	123

	84
	 
	Trạm y tế xã Thuận An
	 

	85
	 
	Trạm y tế xã Phú Đa
	 

	86
	 
	Trạm y tế xã Phú An
	 

	87
	 
	Trạm y tế xã Phú  Dương
	 

	88
	 
	Trạm y tế xã Phú Diên
	 

	89
	 
	Trạm y tế xã Phú Hải
	 

	90
	 
	Trạm y tế xã Phú Hồ
	 

	91
	 
	Trạm y tế xã Phú Lương
	 

	92
	 
	Trạm y tế xã Phú Mậu
	 

	93
	 
	Trạm y tế xã Phú Mỹ
	 

	94
	 
	Trạm y tế xã Phú Thanh
	 

	95
	 
	Trạm y tế xã Phú Thượng
	 

	96
	 
	Trạm y tế xã Phú Thuận
	 

	97
	 
	Trạm y tế xã Phú Xuân
	 

	98
	 
	Trạm y tế xã Vinh An
	 

	99
	 
	Trạm y tế xã Vinh Hà
	 

	100
	 
	Trạm y tế xã Vinh Phú
	 

	101
	 
	Trạm y tế xã Vinh Thái
	 

	102
	 
	Trạm y tế xã Vinh Thanh
	 

	103
	 
	Trạm y tế xã Vinh Xuân
	 

	104
	46114
	Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy
	123

	105
	 
	Trạm y tế phường  Phú Bài
	 

	106
	 
	Trạm y tế xã Dương Hoà
	 

	107
	 
	Trạm y tế xã Phú Sơn
	 

	108
	 
	Trạm y tế xã Thủy Bằng
	 

	109
	 
	Trạm y tế phường Thủy Châu
	 

	110
	 
	Trạm y tế phường Thủy Dương
	 

	111
	 
	Trạm y tế phường Thủy Lương
	 

	112
	 
	Trạm y tế phường Thủy Phương
	 

	113
	 
	Trạm y tế xã Thủy Phù
	 

	114
	 
	Trạm y tế xã Thủy Tân
	 

	115
	 
	Trạm y tế xã Thủy Thanh
	 

	116
	 
	Trạm y tế xã Thủy Vân
	 

	117
	46127
	Phòng khám TTYT huyện Phú Lộc
	123

	118
	46128
	Phòng khám đa khoa khu vực 1 Phú Lộc
	123

	119
	46129
	Bệnh viện đa khoa Chân Mây
	123

	120
	46130
	Phòng khám đa khoa khu vực 3 Phú Lộc
	123

	121
	 
	Trạm y tế thị trấn Lăng Cô
	 

	122
	 
	Trạm y tế xã Lộc Điền
	 

	123
	 
	Trạm y tế xã Lộc An
	 

	124
	 
	Trạm y tế xã Lộc Bổn
	 

	125
	 
	Trạm y tế xã Lộc Hoà
	 

	126
	 
	Trạm y tế xã Lộc sơn
	 

	127
	 
	Trạm y tế xã Lộc Thủy
	 

	128
	 
	Trạm y tế xã Vinh Hải
	 

	129
	 
	Trạm y tế xã Vinh Hiền
	 

	130
	 
	Trạm y tế xã Vinh Hưng
	 

	131
	 
	Trạm y tế xã Vinh Mỹ
	 

	132
	 
	Trạm y tế xã Xuân Lộc
	 

	133
	 
	Trạm y tế xã Lộc Vĩnh
	 

	134
	 
	Trạm y tế xã Lộc Bình
	 

	135
	 
	Trạm y tế xã Vinh Giang
	 

	136
	 
	Trạm y tế xã Lộc Tiến
	 

	137
	 
	Trạm y tế xã Lộc Trì
	 

	138
	 
	Trạm y tế thị trấn Phú Lộc
	 

	139
	46149
	Trung tâm y tế huyện Nam Đông
	123

	140
	46150
	PK đa khoa khu vực Hương Giang
	123

	141
	 
	Trạm y tế thị trấn Khe Tre
	 

	142
	 
	Trạm y tế xã Hương Hữu
	 

	143
	 
	Trạm y tế xã Hương Hoà
	 

	144
	 
	Trạm y tế xã Hương Lộc
	 

	145
	 
	Trạm y tế xã Hương Phú
	 

	146
	 
	Trạm y tế xã Hương Sơn
	 

	147
	 
	Trạm y tế xã Thượng Lộ
	 

	148
	 
	Trạm y tế xã Thượng Long
	 

	149
	 
	Trạm y tế xã Thượng Nhật
	 

	150
	 
	Trạm y tế xã Thượng Quảng
	 

	151
	 
	Trạm y tế xã Hương Giang
	 

	152
	46162
	Trung tâm y tế huyện A Lưới
	123

	153
	 
	Trạm y tế xã A Roằng
	 

	154
	 
	Trạm y tế xã Hương Nguyên
	 

	155
	 
	Trạm y tế xã Hồng Bắc
	 

	156
	 
	Trạm y tế xã Hồng Hạ
	 

	157
	 
	Trạm y tế xã Hồng Thượng
	 

	158
	 
	Trạm y tế xã Hồng Thủy
	 

	159
	 
	Trạm y tế xã Hồng Trung
	 

	160
	 
	Trạm y tế xã Hồng Vân
	 

	161
	 
	Trạm y tế xã Phú Vinh
	 

	162
	 
	Trạm y tế xã Sơn Thủy
	 

	163
	 
	Trạm y tế xã Nhâm
	 

	164
	 
	Trạm y tế xã Hồng Thái
	 

	165
	 
	Trạm y tế xã Hồng Quảng
	 

	166
	 
	Trạm y tế xã Hồng Kim
	 

	167
	 
	Trạm y tế xã Hương Phong
	 

	168
	 
	Trạm y tế xã Hương Lâm
	 

	169
	 
	Trạm y tế xã Bắc Sơn
	 

	170
	 
	Trạm y tế xã A Ngo
	 

	171
	 
	Trạm y tế xã A Đớt
	 

	172
	 
	Trạm y tế xã Đông Sơn
	 

	173
	 
	Trạm y tế thị trấn A Lưới
	 

	174
	46185
	Bệnh viện Mắt
	123

	175
	46186
	Bệnh viện Răng hàm mặt
	123

	176
	46187
	Bệnh viện điều dưỡng và PHCN tỉnh TTHuế
	123

	177
	46074
	Bệnh viện đa khoa Bình Điền
	123

	178
	46201
	Trung tâm chăm săc sức khỏe sinh sản
	123

	179
	46195
	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế
	123

	180
	46204
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	123

	181
	46205
	Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi tỉnh Thừa Thiên Huế
	123

	182
	46202
	PKĐK Nguyễn Xuân Dũ
	123

	183
	46191
	Phòng khám đa khoa MeDic
	123

	184
	46200
	Phòng khám đa khoa Medic 69 Nguyễn Huệ
	123

	185
	46189
	Bệnh viện Chẩn thương chỉnh hình Huế
	123

	186
	46190
	Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng
	123

	187
	46039
	TTYT học đường
	123

	188
	46040
	Phòng khám ĐK BHYT
	123


Chú ý: Theo công văn số 230/SYT-KHTC ngày 29/01/2016 về khảo sát hạ tầng CNTT ngành Y tế, một số đơn vị đã thay đổi mật khẩu đúng theo yêu cầu và vẫn còn một số đơn vị chưa thay đổi mật khẩu mặc định. Do đó, đề nghị các đơn vị thực hiện thay đổi mật khẩu đối với lần đăng nhập đầu tiên.
